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BẢNG BÁO GIÁ IN 
Hóa đơn bán lẻ - Phiếu xuất nhập kho – Phiếu thu chi - Order 

(Áp dụng từ ngày 1-3-2021 đến khi có giá mới) 

Kính gửi Quý khách hàng! 

Căn cứ vào yêu cầu của Quý khách hàng và năng lực sản xuất của xưởng in Công ty in Viacom, 

chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ In offset công nghiệp chất lượng cao cho 

sản phẩm in hóa đơn bán lẻ, phiếu xuất nhập kho, phiếu thu chi, order như sau: 

 

BẢNG BÁO GIÁ IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ, PHIẾU XUẤT NHẬP KHO, PHIẾU THU CHI 

TT Tên sản 

phẩm 

Quy cách Số 

lượng 

Đơn giá (2 

liên - số 

nhảy) 

Đơn giá 

(2 liên ko 

số) 

Đơn giá 

(3 liên - 

số nhảy) 

Đơn giá 

(3 liên ko 

số) 

 

 

1 

Hóa đơn 

Phiếu thu 

Phiếu chi 

10,5x15cm 

A6 

KT:10.5x15cm, in 1màu, 1 nội 

dung,  đóng sô tt: 0000001 đến 

hết, keo đầu, Giấy Cacbon 2 và 3 

liên 

50 17.500 16.500 23.000 22.000 

100 13.000 12.500 17.000 16.000 

200 10.500 10.000 14.000 13.000 

300 8.700 8.200 12.500 11.500 

500 8.000 7.500 11.500 10.500 

1.000 7.500 7.000 10.500 9.500 

 

 

2 

 

Hóa đơn 

Phiếu thu 

Phiếu chi 

13x19cm 

KT:13x19cm, in 1 màu, 1 nội 

dung, đóng số TT: 0000001 đến 

hết, keo đầu, Giấy Cacbon 2 và 3 

liên (Indo) 

20 40.000 39.000 53.000 51.500 

50 23.500 22.800 30.500 29.500 

100 20.000 19.300 26.000 25.000 

200 16.500 15.800 21.500 20.500 

300 14.200 13.500 19.500 18.500 

500 13.200 12.500 18.200 17.200 

 

 

3 

 

 

Hóa đơn 

Phiếu thu 

Phiếu chi 

A5 

KT:14,8x21cm, in 1 màu, 1 nội 

dung, đóng số TT: 0000001 đến 

hết, đường xé, Giấy Cacbon 2 và 

3 liên (Indo) 

20 40.000 39.000 51.500 50.000 

30 35.000 34.000 44.500 43.500 

50 26.500 25.800 34.500 33.500 

100 21.000 20.500 27.500 26.500 

200 18.500 17.800 25.000 24.000 

300 17.500 16.800 23.500 22.500 

500 16.000 15.300 22.000 21.000 

1.000 14.000 13.300 21.600 20.600 
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4 

 

 

Hóa đơn 

Phiếu thu 

Phiếu chi 

19x27cm 

KT:19x27cm, in 1 màu, 1 nội 

dung, đóng số TT: 0000001 đến 

hết, đường xé, Giấy Cacbon và 3 

liên (Indo) 

20 50.000 48.000 65.000 63.700 

50 35.000 34.200 46.500 45.500 

100 30.500 29.800 41.000 40.000 

200 27.000 26.300 37.000 36.200 

300 25.000 24.200 34.500 33.500 

500 22.500 21.700 31.500 30.500 

1.000 21.000 20.300 30.500 29.500 

 

 

5 

 

Hóa đơn 

Phiếu xuất 

nhập kho 

A4 

KT:21x29.7cm, in 1 màu, đóng 

số TT: 0000001 đến hết, đường 

xé, Giấy Cacbon 2 và 3 liên 

(Indo) 

20 55.000 54.000 70.000 69.000 

30 46.000 45.000 61.000 60.000 

50 42.000 41.000 55.500 54.500 

100 38.000 37.000 50.500 49.500 

200 33.500 32.500 45.500 35.500 

500 29.500 28.500 42.000 41.000 

 

Điện thoại tư vấn đặt hàng: 0988.60.2266  | 0919.206.199  (Mr. Phương) 

(SMS, Zalo, hỗ trợ tư vấn nhiệt tình 24/24) 

 

BẢNG BÁO GIÁ IN ORDER 

TT Tên sản 

phẩm 

Quy cách Số 

lượng 

Đơn giá (2 

liên - số 

nhảy) 

Đơn giá 

(2 liên 

ko số) 

Đơn giá 

(3 liên - 

số nhảy) 

Đơn giá 3 

liên ko số 

 

1 

 

ORDER 

7x10cm 

KT: 7x10cm, in 1 màu, 1 nội 

dung, đóng số TT: 0000001 đến 

hết, keo đầu, Giấy Cacbon 2 và 

3 liên (Indo) 

100 8.500 7.800 11.000 10.000 

200 6.500 5.800 8.500 7.500 

500 5.200 4.500 6.700 5.800 

1.000 4.500 3.900 6.000 5.200 

2.000 3.700 3.100 5.500 4.500 

 

 

2 

 

 

ORDER 

7,5x10,5cm 

KT: 7,5x10,5cm, in 1 màu, 1 nội 

dung, đóng số TT: 0000001 đến 

hết, keo đầu, Giấy Cacbon 2 và 

3 liên (Indo) 

100 8.700 8.000 11.400 10.400 

200 6.800 6.100 8.800 7.800 

500 5.600 4.900 7.200 6.300 

1.000 4.800 4.200 6.500 5.700 
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2.000 4.000 3.500 6.000 5.000 

 

 

3 

 

ORDER 

8x12cm 

KT: 8x12cm, in 1 màu, 1 nội 

dung, đóng số TT: 0000001 đến 

hết, keo đầu, Giấy Cacbon 2 và 3 

liên (Indo) 

100 9.600 9.000 12.700 11.700 

200 7.700 8.100 8.800 7.800 

500 6.600 6.000 9.000 8.100 

1.000 5.800 5.300 8.000 7.100 

Điện thoại tư vấn đặt hàng: 0988.60.2266  | 0919.206.199  (Mr. Phương) 

(SMS, Zalo, hỗ trợ tư vấn nhiệt tình 24/24) 

 

BÁO GIÁ IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ 1 LIÊN GIẤY BÃI BẰNG 58 

TT Tên sản 

phẩm 

Quy cách Số 

lượng 

Không 

rãnh xé 

Không số, 

có rãnh 

xé 

Có số, 

không 

rãnh xé 

Có số, có 

rãnh xé 

 

 

1 

Hóa đơn 

Phiếu thu 

Phiếu chi 

10,4x14.5 

cm 
A6 

KT:10.4x14.5cm, in 1màu, 1 nội 

dung,  đóng sô tt: 0000001 đến 

hết, keo đầu, Giấy bb58, 100 

số/q 

50 12.000 13.300 13.300 14.400 

100 9.000 10.000 10.000 11.000 

200 7.000 8.000 8.000 9.000 

300 6.100 7.100 7.100 8.100 

500 5.000 5.500 6.000 7.000 

1.000 4.500 5.000 5.300 5.700 

 

 

2 

 

 

Hóa đơn 

Phiếu thu 

Phiếu chi 

A5 

KT:14.5x20.5cm, in 1màu, 1 nội 

dung,  đóng sô tt: 0000001 đến 

hết, keo đầu, Giấy bb58, 100 

số/q 

20 30.000 33.000 32.000 35.000 

30 28.000 31.000 30.000 33.000 

50 20.000 21.500 21.000 22.500 

100 18.000 19.000 19.000 20.000 

200 13.000 14.800 14.800 15.500 

300 11.500 12.000 12.100 12.700 

500 9.500 10.000 10.300 10.500 

1.000 8.500 9.000 9.200 9.600 

 

 

3 

 

 

Hóa đơn 

Phiếu thu 

Phiếu chi 

Phiếu Xuất/ 

nhập kho 

KT:21x30cm, in 1màu, đóng sô 

tt: 0000001 đến hết, đường xé, 

Giấy bb58, 100 số/q 

20 40.000 42.500 42.000 44.000 

50 26.500 28.000 27.500 29.000 

100 21.500 23.000 22.500 24.000 

200 18.000 19.600 19.100 20.500 
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21x30cm 

A4 

300 16.000 17.500 17.000 18.500 

500 15.000 16.500 16.000 17.500 

1.000 14.000 15.500 15.000 16.500 

 

 

5 

 

Vé xe 

5x14.5cm 

 

KT: 5x14.5cm, in 1màu, đóng sô 

tt: 0000001 đến hết, giấy BB58, 

ghim cạnh 

200 6.500  

500 4.800 

1.000 4.200 

2.000 3.800 

 

Điện thoại tư vấn đặt hàng: 0988.60.2266  | 0919.206.199  (Mr. Phương) 

(SMS, Zalo, hỗ trợ tư vấn nhiệt tình 24/24) 

 

LƯU Ý:  

- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT 

- Cam kết hoàn thành sản phẩm trong vòng 3-5 ngày kể từ ngày duyệt thiết kế 

- Thiết kế miễn phí, đẹp 

- Giao hàng miễn phí đơn hàng từ 1 triệu 

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG: 

- Chất lượng in: In bằng công nghệ in offset chất lượng cao, in sắc nét, đẹp, đảm bảo sản phẩm in 

xong đạt chất lượng cao. 

- Chất lượng thiết kế: Thiết kế đẹp, chuyên nghiệp bởi đội ngũ họa sĩ được đào tạo bài bản từ các 

trường ĐH Mỹ thuật hàng đầu Việt Nam như: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp; Đại học Mỹ thuật 

Việt Nam; Tốt nghiệp Khoa nghệ thuật ĐH Sư phạm Hà Nội 

- Cam kết về giá: Cam kết giá cạnh tranh nhất trên thị trường, giá luôn ổn định  

- Cam kết sau bán hàng: Bảo hành sản phẩm sau bán hàng, sẵn sàng in lại khi khách hàng không 

hài lòng, hoặc có sai sót nội dung do thiết kế. 

- Dịch vụ khách hàng: Tư vấn nhiệt tình, thân thiện 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Nếu Quý khách hàng cần bất cứ thông tin nào xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: 

http://mythuatcongnghiep.edu.vn/
http://mythuatvietnam.edu.vn/
http://mythuatvietnam.edu.vn/
http://hnue.edu.vn/Daotao/DaotaoDaihoc/tabid/326/specialized/35/Default.aspx


 
 

               IN HÓA ĐƠN BÁN – IN PHIẾU THU CHI – PHIẾU XUẤT NHẬP KHO - ORDER                                                              Trang 5 

               Hotline: 0988.60.2266 – 0919.206.199 - 04.6682.6852 – Email: hello@viacom.com.vn  
  

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VIACOM 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VIACOM  

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà A11D6, Phố Thọ Tháp, Cầu Giấy, Hà Nội 

Nhà máy sản xuất: Cụm công nghiệp làng nghề Triều Khúc - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - 

Thành phố Hà Nội 

Điện thoại: (+84-24) 6682.6852 * Hotline: 0988602266 (Zalo) (hỗ trợ 24/7) 

Email: hello@viacom.com.vn  |  inanpham@viacom.com.vn 

Skype: phuongbq   |   Zalo: 0988602266 

Website: www.inanpham.com  |  www.viacom.com.vn 

Bản đồ chỉ dẫn: Quý khách click vào đây. 

DOWNLOAD BẢNG GIÁ IN CÁC LOẠI: 

Kính gửi Quý khách hàng bảng giá in các sản phẩm từ công ty in Viacom, Quý khách vui lòng 

click vào đây để download báo giá về máy tính: 

 

1. Bảng báo giá in card visit, in danh thiệp 

2. Bảng báo giá in tờ rơi A4 

3. Bảng báo giá in tờ rơi A5 

4. Bảng báo giá in tờ rơi, tờ gấp A3 

5. Bảng báo giá tờ rơi kích thước 10cm x 21cm 

6. Bảng báo giá tờ rơi kích thước 20cm x 20cm 

7. Báng báo giá in hóa đơn bán lẻ A4, A5 

8. Bảng báo giá in phong bì A5 

9. Bảng báo giá in phong bì A4 

10.  Bảng báo giá in phong bì nhỏ 12cm x 22cm 

11.  Bảng báo giá in tiêu đề thư 

12.  Bảng báo giá in kẹp file 

13.  Bảng báo giá in tem bảo hành 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cảm ơn và rất mong nhận được sự ủng hộ hợp tác của Quý khách hàng! 

mailto:hello@viacom.com.vn
inanpham@viacom.com.vn
http://www.inanpham.com/
http://www.viacom.com.vn/
https://www.google.com/maps/place/C%C3%94NG+TY+CP+C%C3%94NG+NGH%E1%BB%86+V%C3%80+TRUY%E1%BB%80N+TH%C3%94NG+VIACOM/@21.03194,105.789091,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x728ac652eaa7e20?sa=X&ved=0ahUKEwjwjbmHycHLAhWOSI4KHYs9AbcQ_BIIWTAK
http://inanpham.com/BG-IN-VIACOM/BG-INCARD-0988602266.pdf
http://inanpham.com/BG-IN-VIACOM/BG-IN-TOROI-A4-0988602266.pdf
http://inanpham.com/BG-IN-VIACOM/BG-IN-TOROI-A5-0988602266.pdf
http://inanpham.com/BG-IN-VIACOM/BG-IN-TOROI-TOGAP-A3-0988602266.pdf
http://inanpham.com/BG-IN-VIACOM/BG-IN-TOROI%2010X21-0988602266.pdf
http://inanpham.com/BG-IN-VIACOM/BG-IN-TOROI%2020X20-0988602266.pdf
http://inanpham.com/BG-IN-VIACOM/BG-IN-HOADON-banle-0988602266.pdf
http://inanpham.com/BG-IN-VIACOM/BG-IN-PHONGBI-A5-0988602266.pdf
http://inanpham.com/BG-IN-VIACOM/BG-IN-PHONGBI-A4-0988602266.pdf
http://inanpham.com/BG-IN-VIACOM/BG-IN-PHONGBI-NHO-12X22-0988602266.pdf
http://inanpham.com/BG-IN-VIACOM/BG-IN-TIEUDETHU-0988602266.pdf
http://inanpham.com/BG-IN-VIACOM/BG-IN-KEPFILE-0988602266.pdf
http://inanpham.com/BG-IN-VIACOM/BG-IN-TEMBAOHANH-0988602266.pdf
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                                                          TM: Công ty in VIACOM 

 

                                                    Giám đốc thiết kế sáng tạo: Bùi Quang Phương 

                                                    Điện thoại: 0988.60.2266 (Zalo) / 0919.206.199 / 024.6682.6852 

 


